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Tư bản Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang 

lún sâu vào con đường khủng hoảng suy vong trầm trọng. Chính sách khắc nghiệt và 

sai lầm của triều Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm cho nông nghiệp trong nước 

ngày càng tiêu điều, xơ xác. 

Nông nghiệp sa sút, kéo theo luôn sự suy thoái rõ rệt của các ngành nghề thủ công 

truyền thống trong nhân dân. Còn công nghiệp cũng ngày càng lụi tàn vì các quy định 

ngặt nghèo như các chế độ công tượng mang tính chất cưỡng bức lao động, đánh thuế 

sản vật rất nặng mang tính chất nô dịch… 

Thương nghiệp trong nước và với nước ngoài sút kém rõ rệt, riêng thuế cửa quan 

trước có 60 sở thu thì đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cửa cảng trước kia buôn 

bán phồn thịnh, nay trở nên vắng vẻ. Trên cơ sở một nền kinh tế sa sút về các mặt như 

vậy, tài chính quốc gia ngày càng thêm kiệt quệ. 

Trong hoàn cảnh đó, mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị với nhân dân cả nước - chủ 

yếu là nông dân - đã trở nên vô cùng gay gắt và đã được bộc lộ rõ một cách kịch liệt 

bằng hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân xuyên suốt các đời vua nhà Nguyễn, kể 

từ đời vua đầu tiên Gia Long đến vua Tự Đức là ông vua được chứng kiến sự xâm 

lược của tư bản Pháp. 

Để bảo vệ đặc quyền đặc lợi, phong kiến nhà Nguyễn đã dồn mọi lực lượng quân sự 

trong tay vào việc bóp chết các cuộc khởi nghĩa nông dân. 

Chính trong quá trình tiến hành “tiễu phỉ” quyết liệt đó, mà lực lượng quân sự của 

triều đình suy yếu dần, đồng thời cũng hủy hoại mất khả năng kháng chiến to lớn 

trong nhân dân, và như vậy đã tạo điều kiện cho tư bản Pháp để thôn tính nước ta. Đó 

là chưa nói tới chính sách sai lầm của triều Nguyễn về đối ngoại. 

Một mặt ra sức đẩy mạnh thủ đoạn xâm lược đối với các nước láng giềng đang cùng 

chung số phận bị chủ nghĩa tư bản Pháp uy hiếp, làm cho quân lực bị tổn thất, tài 

chính quốc gia và tài lực nhân dân ngày thêm khánh kiệt; mặt khác đối với tư bản 

phương Tây đang gõ cửa đòi vào thì một mực bế quan tỏa cảng, tưởng rằng đó là 

phương sách hay nhất để tự cứu. Bên ngoài kẻ thù ráo riết dòm ngó trong khi bên 

trong lại rối loạn và suy yếu, hoàn cảnh đó chỉ có lợi cho kẻ thù. 

Nguy cơ mất nước vào tay bè lũ thực dân Pháp ngày càng rõ, tình hình đó làm cho 

những người yêu nước và thức thời không thể có thái độ bàng quan, lạnh nhạt. 



Ngay cả một số quan lại triều đình - nhất là một số người có dịp đi ra nước ngoài công 

cán nên thấy rõ sức mạnh của văn minh thế giới - cũng phải lên tiếng, đề đạt với triều 

đình một số công việc cáp bách cần làm để nước giầu, dân mạnh thì mới có khả năng 

bảo vệ độc lập dân tộc. 

Phạm Phú Thứ trong phái đoàn ngoại giao của triều đình sang Pháp hồi đầu năm 1863 

(II) đã ghi chép những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi và tại xứ người, khi về 

nước đã cho khắc in năm bộ sách giới thiệu nền văn minh của thế giới phương Tây. 

Những bộ sách đó là: 

• Bác vật tân biên (nói về khoa học); 

• Khai môi yếu pháp (nói về khai mỏ); 

• Hàng hải kim châm (nói về cách đi biển); 

• Tùng chánh di qui (kinh nghiệm đi làm quan); 

• Vạn quốc công pháp (giao thiệp quốc tế) 

Tháng 5 năm 1863, Biện lý bộ Hình Trần Đình Túc tâu xin mộ dân khai khẩn ruộng 

đất hoang ở hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị; đến tháng 3 năm sau (1864), ông lại 

xin cho mộ dân, lập xã, lập ấp để rồi nhận phần khai khẩn ruộng hoang tại xã Lương 

Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Ngành khai mỏ cũng được đặc biệt chú ý. 

Tháng 3/1867, cũng Trần Đình Túc xin khai mỏ sắt ở xã Lưu Biểu, thuộc huyện 

Hương Trà (Thừa Thiên). Sau đó, hoạt động khai mỏ được đẩy mạnh ở nhiều địa 

phương, có lúc do chính triều đình chủ động quyết định. 

Như tháng 3 năm 1868, ra lệnh cho các tỉnh khai thác than đá ở hai xã Sa Lung và 

Phú Xuân thuộc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên; tháng 4 năm đó, đào lấy than đá 

ở núi Tân Sơn, tỉnh Quảng Yên. 

Tháng 6/1868, vua Tự Đức chỉ thị cho tỉnh Khánh Hòa đào lấy than đá ở núi Điện Cơ; 

tháng 7 năm đó khai mỏ sắt Phổ Lý ở tỉnh Thái Nguyên, mỏ than ở núi Hoàn Ngọc 

tỉnh Quảng Yên v.v…). 

Chỉ có thế thấy được ý nghĩa quan trọng của các hoạt động dồn dập trên khi liên hệ tới 

tình hình bi đát của ngành khai thác mỏ lúc đó, đến đầu đời Tự Đức, nhiều mỏ đã đình 

lại không khai thác. 

Thương nghiệp cũng có những đổi mới đáng kể... Biện lý bộ Hộ là Đặng Huy Trứ 

năm 1865 được phái sang Hương Cảng công tác lúc về đã xin đặt ty Bình chuẩn sứ để 

thu mua hàng hóa cất vào kho, chờ khi giá cả lên cao thì đưa ra bán rẻ cho dân để giữ 

giá cả thăng bằng, ngăn ngừa con buôn đầu cơ trục lợi (5/1866). 

Căn cứ vào lời tâu của Đặng Huy Trứ tuy vẫn cho rằng “việc buôn bán là nghề mạt, 

nhưng lại khẳng định là ích nước lợi dân, là việc lớn của triều đình”, cũng thấy sự 

thay đổi về tư duy trong hoạt động kinh tế lúc bấy giờ của vua quan triều Nguyễn. 



Đặc biệt là có hàng loạt đề nghị mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài, một việc 

làm hoàn toàn đối lập với chính sách “bế quan tỏa cảng” truyền thống của chế độ 

phong kiến tập quyền. 

Tháng 9/1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế đi giao hiếu với nước Anh từ 

Hương Cảng về đã tâu xin vua Tự Đức mở cửa biển Trà Lý (Nam Định), nhấn mạnh 

tới yêu cầu “mở thương điểm thông thương với bên ngoài, chiêu tập nhân dân trong 

thiên hạ, tụ hội hàng ngoài thiên hạ để tính cách lợi ích lâu dài sau này”. 

Đến tháng 1/1873, lúc này toàn Nam Kỳ đã bị tư bản Pháp nuốt gọn từ 6 năm về trước 

- các quan ở Nha Thương Bạc cũng xin mở 3 cửa biển để thông thương (như tụ dân ở 

bở biển thì tăng cường lực lượng phòng thủ đất nước; tập trung các nơi buôn bán gần 

biển thì liên lạc và tiếp ứng với nhau dễ, có khả năng ngăn ngừa giặc biển, đội thủy 

quân chiến thuyền của vùng biển có thể bảo vệ đội thuyền vận tải khi có giặc biển; 

tích tụ của cải trong dân, bố trí binh lính ngay trong những người làm nghề buôn bán 

để sẵn sàng đối phó khi có giặc; đẩy mạnh buôn bán với nhau sẽ làm cho tin tưởng lẫn 

nhau, qua đó thông hiểu được tình hình nước ngoài. 

Về khoa học giáo dục, cũng đã có những nhận thức mới. Vua Tự Đức ra lệnh chọn 8 

người có sức khỏe, thông minh, siêng năng đi học nghề chế tạo đầu máy chạy biển. 

Tháng 7/1867, nhà vua chỉ thị cho Viện Cơ Mật dịch các sách khoa học kỹ thuật 

phương Tây ra chữ Hán để tiện phổ biến trong nhân dân. 

Tháng 5/1868, triều đình lại cử một đoàn 8 người vào Gia Định học chữ Pháp. Như 

vậy là tới những năm của nửa sau thế XIX, yêu cầu đổi mới về các mặt chính trị, kinh 

tế, văn hóa, giáo dục đã được đặt ra với Việt Nam nhằm giải quyết những khó khăn to 

lớn của đất nước, yêu cầu đó cấp thiết và mạnh mẽ đến nỗi ngay cả vua quan triều 

Nguyễn vốn bảo thủ và trì trệ cũng không thể không nhận thấy, và trong một phạm vi 

nhấn định đã có những việc làm nhằm giải quyết các khó khăn to lớn đó để đưa đất 

nước thoát cơn nghuy khốn. 

Nhưng kiểm điểm lại, tất cả các việc đó còn rụt rè, có tính chất thăm dò, và thường là 

để đối phó với thời cuộc nên thiếu kiên trì và thiếu triệt để, thường khi bị bỏ dở, nhất 

là khi các đề xuất đổi mới lại cho các giáo sĩ hay các giáo dân - những người mà triều 

đình dè bỉu gọi là “dĩu dân” - đưa ra thì vua Tự Đức và các quan lại trong triều ngoài 

địa phương thường đem lòng nghi ngờ, lo ngại vì đã nhập cục một cách sai lầm họ với 

bè lũ thực dân tay sai. 

Vì vậy có khi do tình thế bức bách phải dùng họ thì cũng dùng nửa vời và sẵn sàng bỏ 

rơi họ nửa chừng. Cuối tháng 9/1866, Tự Đức phái Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn 

Điền (cả hai người đều là giáo dân) cùng đi với giám mục Gauthier (Ngô Gia Hiệu) 

sang Pháp mua tầu, máy móc, sách khoa học kỹ thuật… Chuyến đi đó có mua được 

một số hàng hóa, nhưng căn cứ vào bức thư viết tháng 12 năm đó của 

Thượng thư bộ Lễ triều đình Huế gửi vào Sài Gòn cho phó đô đốc De La Grandìere, 

thống soái và tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp, thì thấy rõ việc mua bán rất tùy 

tiện, không có kế hoạch cụ thể, thích gì mua nấy nên lợi ích mang lại rất hạn chế, như 

đã mua một số máy móc thiên văn, máy điện thoại, các dụng cụ cho nghề in, các loại 



axit sun fu rich, ni tơ rích v.v… và một số sách nói về thuật hàng hải, về điện khí, 

v.v… 

Đó là không nói rằng trong rất nhiều trường hợp đã tìm mọi cớ khó khăn để cự tuyệt 

các đề nghị đưa lên, và phổ biến nhất là bỏ rơi trong im lặng. 

Từ năm 1863 đến năm 1871, trong vòng 8 năm rưỡi, Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì 

gửi lên triều đình tới 30 điều trần, đề cập một cách có hệ thống tới hàng loạt vấn đề 

cấp thiết nhất của Tổ quốc đứng trước nguy cơ mất còn ngày một ngày hai sẽ tới. 

Thế mà trước sau tất cả các đề nghị đó - những bản đề nghị có thể nói được viết bằng 

máu và nước mắt, bản đề nghị cuối cùng được Nguyễn Trường Tộ viết ngay trên 

giường bệnh, khi tử thần đang chờ ngoài cửa - đều vấp phải sự thờ ơ, lãnh đạm từ vua 

Tự Đức xuống tới các quan lại trong triều ngoài nội. 

Thậm chí trước thái độ kiên trì của Nguyễn Trường Tộ, vua Tự Đức có lần nổi nóng, 

đã có lời quở trách vừa chủ quan, vừa thiển cận: “Nguyễn Trường Tộ qua tin ở các 

điều y đề nghị… Tại sao lại thúc giục nhiều đến thế, khi mà các phương pháp cũ của 

Trẫm đã rất đủ để điều khiển quốc gia rồi”. 

Đến Nguyễn Trường Tộ là một người nổi tiếng học giỏi, từng có cơ hội đi ra nước 

ngoài tham gia học hỏi, lại được giới chính trị và giáo hội Thiên chúa muốn dùng, thế 

mà còn bị Tự Đức và triều đình coi thường, xem khinh như vậy, thì việc cự tuyệt 

những đề nghị của một giáo dân bình thường là Đinh Văn Điền ở huyện Yên Mô 

(Ninh Bình) như đặt nha Dinh điền để khai khẩn ruộng hoang, khai các mỏ, đóng hỏa 

thuyền, đưa vào người phương Tây để lập các kho Bình chuẩn ở các nước để lưu 

thông hàng hóa, của cải cho nhân dân, tự do dạy và học binh thư, thưởng phạt nghiêm 

minh, có chính sách thích hợp với thương binh và gia đình tử sĩ v.v…cũng là điều tất 

nhiên mà thôi! 

Lúc còn có thời gian để đổi mới mà không biết chớp lấy thời cơ cũng là thất bại, 

huống chi đến lúc đã quá muộn, kẻ thù đã buộc chân, trói tay rồi thì còn hy vọng gì 

nữa! 

Cho nên đến hai bản “Thời vụ sách” của Nguyễn Lộ Trạch ra đời vào các năm 1877 

và 1882 - lúc này hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã được ký kết xác nhận quyền chiếm 

đóng lâu dài và vĩnh viễn của thực dân Pháp trên toàn bộ 6 tỉnh Nam kỳ - thì chỉ có ý 

nghĩa nói lên tấm lòng yêu nước nhiệt thành của người trí thức khao khát muốn đem 

những điều sở đắc của mình ra giúp nước, nhưng đã thấy trước sự thất bại. 

Chính Nguyễn Lộ Trạch đã đau đớn nhận rõ: “Đại thế ngày nay không còn là đại thế 

như ngày trước. Ngày trước còn có thể làm mà không làm, ngày nay muốn làm mà 

không còn thì giờ và làm không kịp...”. 

Thế mà Tự Đức vẫn thường trách là “ngôn hà quá cao” (nói sao quá cao), rồi đình 

việc cử ông sang Hương Cảng học cơ sảo. Sẽ là thiếu sót khi đề cập tới các đề nghị 

cải cách đổi mới dưới triều Nguyễn mà không nhắc tới Bùi Viện, một con người kết 

hợp khá chặt chẽ tư duy đổi mới với hành động, và đã được Tự Đức dùng vào một số 

công việc cụ thể như thành lập độ Tuần dương quân bảo vệ mặt bờ biển, mở cửa cảng 



Hải Phòng, hai lần đi sứ sang Hương Cảng và nước Mỹ vào các năm 1873 và 1875, 

nhưng công việc đã bị dang dở với cái chết đột ngột năm 1878. 

Như vậy là đến nửa cuối thế kỷ XIX thì tất cả những đề nghị đổ mới lớn nhỏ, hoàn 

chỉnh hay không hoàn chỉnh ở Việt Nam đều nối tiếp nhau thất bại. Tất nhiên có 

nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của các đề nghị đối mới đó. 

Một phần là do các đề nghị đó, kể cả các đề nghị của Nguyễn Trường Tộ - nói chung 

đều nặng về ảnh hưởng bên ngoài mà thiếu cơ sở vật chất để tiếp nhận từ bên trong. 

Mặt khác nội dung của các điều trần trên không hề đả động gì đến yêu cầu cơ bản của 

lịch sử Việt Nam hồi đó là giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam: 

giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với tư bản Pháp xâm lược và giữa nhân dân lao động - 

chủ yếu là nông dân - với giai cấp phong kiến hủ bại đang trượt dài trên con đường 

khuất phục đầu hàng thực dân Pháp. 

Vì vậy đã không được chính ngay nhân dân đang sục sôi bầu nhiệt huyết đánh giặc 

cứu nước nhiệt tình hưởng ứng và hăng hái đứng ra làm hậu thuẫn, khả dĩ tạo thành 

một sức ép đáng kể đối với giới cầm quyền, buộc họ phải nghiêm chỉnh thực hiện. 

Nhưng nguyên nhân quan trọng quan trọng nhất - có thể nói là chủ yếu - làm cho các 

đề nghị đổi mới thời đó thất bại là do thái độ bảo thủ, phản động của vua quan triều 

đình, tuy có lúc do tình thế thúc bách nên có chủ trương một vài đổi mới về các mặt 

kinh tế, văn hóa, giáo dục..., nhưng về cơ bản thì trong tư tưởng, cũng như trong cơ 

cấu chính trị vẫn không hề thay đổi, nên không bảo đảm cho việc đổi mới được thực 

hiện triệt để, trót lọt, thường là nửa chừng bị bỏ dở. 

Công cuộc đổi mới nửa cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam vì các hạn chế ngặt nghèo trên 

nhất là thiếu sự tham gia của đông đảo quần chúng - nên cũng chỉ giới hạn trong một 

số người, một bộ phận nhỏ bên trên mà thôi, chỉ là một xu hướng mới trong phong 

trào yêu nước nói chung của nhân dân ta hồi đó. 

Cứ tiếp nối đà phát triển đó, bước sang những năm đầu thế kỷ XX, trong những điều 

kiện lịch sử khác trước, yêu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam ngày càng trở nên cấp 

thiết hơn và được thể hiện qua hai xu hướng bạo động và cải cách song song tồn tại và 

phát triển. 

Nhưng cũng phải đợi tới cuộc vận động duy tân tiến tới những cuộc đấu tranh chống 

thuế năm 1908 với sự tham gia đông đảo của quần chúng nông dân miền Trung - hay 

ở mức độ thấp hơn là Đông Kinh nghĩa thục ngoài Bắc - thì mới thật sự trở thành một 

phong trào đổi mới có vị trí xứng đáng và ảnh hưởng to lớn trong lịch sử đấu tranh 

giải phóng lâu dài và anh hùng của dân tộc. 

(Theo Hội Sử học Việt Nam) 

 


